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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai - 6,279,428,069         42,433     - - - - - - - - - - - -
2 Rooftop Garden 180          18,612,498,494       46,468     0.004 0.03% 0.0049 0.026% 0.004 0.03% -12.5% -2.6% -20.9% 0.2% 48 1,285,284
3 Cung Đình - Hoàng Sa 169          4,745,492,190         8,811       0.022 0.11% 0.025 0.001 0.019 0.10% - - -23.3% -24.4% 51 1,381,810
4 Tiệc-HN khu Đông - 12,209,524,204       13,351     - - - - - - - - - - - -
5 Tiệc-HN khu Exec - - - - - - - - - - - - - - -
6 Phòng ngủ 2,315       73,816,390,112       42,281     0.073 0.11% 0.074 0.090% 0.055 0.08% -25.2% -25.9% -26.0% -6.1% 814 21,933,629
7 Nhà giặt 7,614       559,355,100            554,171   0.014 28.1% 0.014 - 0.014 36.7% -0.2% - -1.9% - 144 3,891,274
8 Bếp lầu 6 1,695       37,101,450,767       102,252   0.016 0.12% 0.019 0.118% 0.017 0.12% 5% 6% -10.4% 4.3% 197 5,313,319
9 Bếp Cung Đình 2,555       25,617,206,078       46,445     0.051 0.252% 0.051 0.240% 0.055 0.27% 8% 7% 7.8% 12.0% -186 -5,007,259
10 Bếp Căn tin 594          - 80,812     0.009 - 0.010 - 0.007 - -17.2% - -22.6% - 174 4,681,419
11 Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - - - -
12 GYM+POOL 179          554,452,353            1,699       0.222 2.04% - - 0.11 0.87% - - - - - -
13 Rex Health Club 35            750,359,650            859          0.045 0.002 - - 0.04 0.13% - - - - - -
14 Galaxy 68            #VALUE! -           - - - - - - - - - - - -
15 Solar New Wing 10            15,210,399,913       93,638     0.003 0.03% - - 0.00 0.00% - - - - - -
16 Solar East Wing 978          58,605,990,199       144,533   0.010 0.08% - - 0.01 0.04% - - - - - -
17 Mặt bằng cho thuê 1,012       45,758,218,000       - - 0.16% - - - 0.06% - - - - - -
18 Khách sạn 40,859     152,092,164,450     276,559   0.142 0.64% - - 0.148 0.72% 4.2% 13.7% - - - -
19 Toàn Khách sạn 41,871     197,850,382,450     276,559   0.142 0.53% 0.150 0.52% 0.148 0.57% 4.2% 7.1% -1.5% 9.3% 1,242 33,479,476         

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 26,949 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:

* Đề nghị:
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KHÁCH SẠN REX

 - Toàn khách sạn, 6 tháng đầu năm 2024 lượng nước tiêu thụ/lượt khách tăng 4,2%, chi phí nước/doanh thu tăng 7,1% so với 2023.
 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước 6 tháng đầu năm 2024 là: Bếp Cung Đình.

- Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ Các nguyên nhân và đề xuất Các hành 
động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong Các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải Thông báo cho tất cả 
nhân viên trong Bộ Phận để thực hiện và lưu Các Hồ sơ liên quan.

STT

So sánh tỉ lệ
 thực hiện

 2023 với 2024

So sánh Tỉ lệ
 thực hiện 2024
 với Định mức

TB thực hiện
 từ 1 - 6/2023

Định mức 
sử dụng nước 2024

Số m³ 
tiết kiệm
so với

 Định mức

TB thực hiện
từ 1 - 6/2024 Số tiền tiết kiệm

(VND)

HỒ SƠ

BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC
TỪ THÁNG 1 - 6 NĂM 2024

Bộ phận/
Khu vực

Tổng số m³
 tiêu thụ

Tổng doanh thu
Tổng số 
khách/

kg đồ giặt/


